PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

Ở những bài học trước, chúng ta mới chỉ xét các phương trình mà hai vế của nó đều là các biểu thức hữu tỉ của ẩn và không chứa ẩn ở mẫu. Trong bài học này, chúng ta sẽ xét đến các phương trình có chứa ẩn ở mẫu.

 Ví dụ: Phương trình  là một phương trình chứa ẩn ở mẫu.
1)  Tìm điều kiện xác định của phương trình.
· Vì sao lại phải tìm điều kiện xác định của phương trình?

Ví dụ: Cho phương trình 


Ta nhận thấy tại x = 1 thì vế trái không xác định và vế phải không xác định
· Điều kiện xác định của phương trình là đặt điều kiện cho ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác không.
    Điều kiện xác định của phương trình được viết tắt là ĐKXĐ
    Ví dụ: Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau:
a) 

                  b) 
Giải:
a) 


ĐKXĐ của phương trình: x2.

(Để tìm ĐKXĐ của phương trình này ta giải )
b) 



ĐKXĐ: x  1 và x - 2



(Để tìm ĐKXĐ của phương trình ta giải  suy ra x1 và x-2)


Chú ý: Để giải ĐKXĐ, ví dụ để giải  ta hãy giải  suy ra x = 2, sau đó thêm dấu gạch chéo chỗ dấu bằng.

2) Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
Cách giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu:
	Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình.
Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
Bước 3. Giải phương trình vừa nhận được
Bước 4. (Kết luận) Xét xem trong các giá trị vừa tìm được ở bước 3, giá trị nào không thỏa mãn ĐKXĐ thì loại, giá trị nào thỏa mãn ĐKXĐ thì nhận. Giá trị nhận đó chính là nghiệm của phương trình đã cho.


Tóm lại. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu chỉ khác với cách giải các phương trình khác ở 2 bước tìm ĐKXD và bước kết luận.

Một số ví dụ:
Giải các phương trình sau:
a) 
    
Giải: 

    (1)

ĐKXĐ: x2.


PT (1)    (Quy đồng mẫu)

       	 2 x + 1 = x - 2   (Khử mẫu)

       	2 x+ 1 - x +2 = 0

       	x +3  = 0

       	 x = -3 (nhận)   ( So sánh với ĐKXĐ ở trên)

Vậy PT đã cho có tập nghiệm là S = 
b) 
            (2)


	

ĐKXĐ: 


PT ( 2) 

	2x(x – 3) – 2x(x + 3) = 7x – 19 

	2x2 – 6x – 2x2 – 6x = 7x – 19
 –12x – 7x = –19
	 –19x = –19	
	 x = 1 (nhận)	
Vậy phương trình trên có tập nghiệm là S = 1.	

· Đôi khi cần đổi dấu mẫu thức để nhân tử dưới các mẫu giống nhau:
Ví dụ 4: Giải pt 

     


Khi phân tích mẫu thứ ba ta được (3- x)(3+ x), như vậy nhân tử 3- x sẽ ngược dấu với x- 3 của mẫu thức thứ nhất. Do đó ta tiến hành đổi dấu mẫu thứ ba ( vừa đổi dấu phân thức vừa đổi dấu mẫu thức)
Các em giải tiếp phần còn lại.
· Cách đối chiếu ĐKXĐ khi bài giải dẫn đến dạng 0x = 0  x  R
Ví dụ: pt có ĐKXĐ: x ≠ 2 mà đáp số là x R
Đối chiếu ĐKXĐ thì x R và x ≠ 2
Kết luận: Vậy S = R\ {2}

BÀI TẬP 
Giải các phương trình sau:
1)  =  +          
2)     = 
3) 
4) 
5)                
6) 
7)          
8) 
9)         
10) 


[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]


 

image3.wmf
0

1

1

+


oleObject3.bin

image4.wmf
0

1

1

+


oleObject4.bin

image5.wmf
1

2

x

1

x

2

=

-

+


oleObject5.bin

image6.wmf
2

x

1

1

1

x

2

+

+

=

-


oleObject6.bin

image7.wmf
1

2

1

2

=

-

+

x

x


oleObject7.bin

image8.wmf
¹


oleObject8.bin

image9.wmf
2

x

0

2

x

¹

Û

¹

-


oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

image10.wmf
0

2

x

và

0

1

x

¹

+

¹

-


oleObject13.bin

oleObject14.bin

oleObject15.bin

image11.wmf
0

2

x

¹

-


oleObject16.bin

image12.wmf
0

2

x

=

-


oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

oleObject20.bin

image13.wmf
Û


oleObject21.bin

image14.wmf
2

x

2

x

2

x

1

x

2

-

-

=

-

+


oleObject22.bin

oleObject23.bin

oleObject24.bin

oleObject25.bin

oleObject26.bin

image15.wmf
{

}

3

-


oleObject27.bin

image16.wmf
9

x

19

x

7

3

x

x

2

3

x

x

2

2

-

-

=

-

-

+


oleObject28.bin

oleObject29.bin

image17.wmf
(

)

(

)

3

3

19

7

3

2

3

2

+

-

-

=

-

-

+

x

x

x

x

x

x

x


oleObject30.bin

image18.wmf
3

x

và

3

x

-

¹

¹


oleObject31.bin

oleObject32.bin

image19.wmf
-+-

-=

+-+-+-

2x(x3)2x(x3)7x19

(x3)(x3)(x3)(x3)(x3)(x3)


oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

image1.wmf
x

1

3

1

x

2

-

=

-


image20.wmf
2

9

18

3

3

4

3

2

x

x

x

x

x

x

-

-

=

-

+

+

-

+


oleObject36.bin

image21.wmf
)

3

)(

3

(

18

3

3

4

3

2

+

-

-

-

=

-

+

+

-

+

Û

x

x

x

x

x

x

x


oleObject37.bin

image22.png
1. Ti sb ciia hai doan thing

Dinh nghia: Ti s cia hai doan thing 13 ti s6 d6 dai ciia chung theo
cung mot don vi do

Ti sb cua hai doan thing AB va CD duoc ki hiéu 1a %

Vi du : Vit ti sb cua cac cap doan théng sau

a) AB=5cm va CD=15cm |b) EF=48cm va GH=16dm | c) PQ=1,2m vAi MN=24cm

AB 5 1 16dm = 160cm 1,2m = 120cm
2T 3 EF _ 48 3 PQ _ 120
CD 15 3 = = = =
= GH 160 10 = MN 24 5

Chii y: Ti sb cua hai doan thing khéng phu thudc vao cach chon don
vi do
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2. Doan thing ti 18
Vi du: Cho AB =2cm, CD =4cm, AB’ =3cm, C'D’ = 6cm.

Ta co:
4 B AB _ 2
Ce—nw . D 3
) S — AB 4 2
P » D6 3
AB A'B’
=t~ cp

Ta n6i hai doan thing AB va CD ti 1¢ v6i hai doan thing AB' va C'D'

|Dinh nghia: Hai doan théng AB va CD dugc goi la ti 1¢ voi hai

AB _ A'B/ AB _ CD |

= h:
D C'Ds ay A’Br  C'D/

doan thing A’B’ va C’D’ néu c6 ti I¢ thirc

Chu y : Ba doan théng AB, CD, EF ti 1é véi 3 doan théng AB’,
D’ E’F’khi AB _ CD _ EF

AB CD EF
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3. Dinh li Talet trong tam giac
Dinh li Talet (Thira nhan, khong ching minh)

Néu mét duong thing song song
v6i mot canh cua tam giac va cat

hai canh con lai thi n6 dinh ra tyén
hai canh d6 nhitng doan thang
tuong ung ti 1€.

B

GT | AABC, B'C’// BC (B’ € AB, C’ € AC)
KL| AB' _AC AB _ AC BB _ CC

AB ~ AC ‘BB’ CC' ~AB AC
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Ap dung: Cho céc hinh v& sau,
a) Ap dung dinh 1i Ta-1ét ta suy ra dugc
nhiing ti 1€ thirc nao?

b) Tinh x 2
Gidi o En) ¢
a) Xét ADEF co: b) Ta co:
MN //EF,M € DE, F € DF DM DN
DM _ DN ME _ NF DM _ DN ME = NF
DE ~ DF’DE DF ME NF 65 4
(dinh 1i Talet) = ~ = 3
2.6,5
Sx=—""==325

4
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4. Dinh li Talet dao

Néu mot dudng thing cét hai canh cia mot tam giac va dinh ra

trén hai canh nay nhiing doan thing tuong ng ti 18 thi dudong
thang d6 song song vdi canh con lai cua tam giac.

AABC, B’eAB, C’e AC
AB' _AC hodc AR _AC hogc 22 BB _CC
AB AC BB CC' AB AC

KT | B°C’//BC

GT





image27.png
5. Hé qua cuia dinh li Talet

Néu mét duong thing cit hai canh cta mot tam gidc va song song
v6i canh con lai thi n6 tao thanh mot tam gidc mdi c6 ba canh

tuong Ung ti 1€ voi ba canh cta tam giac da cho.

AABC
GT| B’C’//BC (B’ € AB, C’ € AC)

KL| AR _AC'_ BC'

AB  AC BC
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Chii y: Hé qua trén van dung cho truong hop duong thing a
song song véi mdt canh cua tam giac va cat phan kéo dai cia hai
canh con lai.

o B
A
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VD: Tinh d¢ dai x cta cac doan thang trong hinh sau.

B ) DE/BC C

a) Xét AABC co

DE//BC,D €AB, E €AC

:}AiD :iE :EE (Hé qua cta dinh 1i Talet)|

AB AC BC

_AD_DE _2_ x

~AB_ BC 5 65
2.6,5

5

>x= =26

M_3

o2

P pMN/PQ  Q
b) Xét AOPQ ¢6
MN // PQ,M €0Q, N €OP

OM_ON MN(He qua cua dinh 1i Talet
OQ oP PQ

ON MN 2 3
= = ==
OP PQ x 52
252 .

=>x= ~3,5
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AB'

AB
- B'B —
hodc AB
AB

B'B

AABC,B' € AB,C € AC
B'C'//BC

AC
AC
c'c
AC
AC
c'c

AABC,B € AB,C' cAC

AB_AC ABCG,B € AB,C € AC
AB AC
BB C'C GT| Bcv/BC
hofe B " ac
- AC AB AC B'C
hoge AB'_AC - HKL] B =3¢ BC
BB C'C

B'C'//BC
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LUYEN TAP

Bai 5a (SGK/59) Tinh x trén hinh vé&

Xét AABC, co A
MN//BC, MeAB, NeAC
4
AM AN (dinh 1i Talet) &
MB ~ NC
o AM 4N R
MB AC - AN 5
= 4__5 c
x 85-5 MN//BC
- 4_ 3
X 3,5
N Y
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Bai 6a (SGK/59) Tim cac Giai

ciap duong thing song song MN c6 song song vdi AB khong?
trén hinh vé va giai thich vi Xét AABC ta co: MEAC, NeBC
CM _ 15

sa0 = =2 =
4 MA 5 3’NB 7 3
M _ N
MA ~ NB

= MN // AB (Dinh li Talet dao)
MP c¢6 song song voi BC khong?

Xét AABC ta co: MeAC, PeAB
AM _ 5 _ 1 AP _3

MC 15 3 PB 8
_AM , ab

MC ” PB
= MP khong song song voi BC





image33.png
Bai 7a(SGK/59) Tinh Giai
d0 dai x trén hinh vé Xét ADEF, c6
MN//EF, MeDE, NeDF
DM DN MN . . N ,
= " DF — EF (h¢ qua dinh i Talet)
_ DM _ MN
DE = EF
95 _ 8
9,5+28 X
95 8
E wmnvr F D557
8.37,5
=>x= ~ 31,6

9,5
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Bai 10 (SGK/63):

Tam giac ABC c6 duong cao AH.
Puodng thing d song song véi BC cit
cac canh AB, AC va duong cao AH
theo thir tu tai cdc didm B”, C’va H’.
a) Chitng minhr =2

AH BC 1
b) Ap dung: Cho biét AH'= EAH va
dién tich tam giac ABC 1a 67,5 cm?.
Tinh dién tich tam giac AB’C’?

Giai
a) Xét AAHC, ¢6 ’C’//BC, H’eAH, C’eAC
AH' AC' H'C'(Hé qua cua dinh 1
A A (H¢ qua cta dinh i Talet)
AH AC HC 1)
Xét AABC, ¢6 B’C’/BC, B’€AB, C’eAC
AB' AC' B'C

= = = (H¢ qua cta dinh i Talet)
AB  AC BC

AH' B'C' ©
1.2) => -5c
D@ => ——-= 2
b) Tinh dién tich AAB'C’
Tacé:AH':lAH:ﬁ:lzgzl
3 AH 3 BC 3
1 TR ("
Swe 2P _AmBC 111
S e %AH_BC AHBC 33 9

1

=S,pc = é-sm = 5-67,5 =7,5(cm?)
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